ÔN TẬP ĐỊA LÍ 9 -  SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

I- VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
 CÂU HỎI TỰ HỌC  (Lưu ý: HS làm vào vở Địa lí )   
Câu 1. Hãy phân tích những thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng.
Câu 2. Dựa vào bảng 17.1 (sgk/tr.63), hãy nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Câu 3 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:
    a. Trình bày tình hình sản xuất và phân bố ngành công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
    b. Giải thích tại sao ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp khai thác khoáng sản lại là hai ngành công nghiệp thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 4 Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước?
Câu 5  Cho bảng số liệu sau: 

Giá trị sản xuất công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (tỉ đồng)

	Năm

Tiểu vùng
	1995
	2000
	2002

	Tây Bắc
	320,5
	541,1
	696,2

	Đông Bắc
	6179,2
	10657,7
	14301,3



a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của hai tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc giai đoạn 1995- 2002.


b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.


II - VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Câu 1. Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội?

Câu 2. Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào? Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực?

Câu 3. Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính ở đồng bằng sông Hồng.

Câu 4. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.
Câu 5  Cho bảng số liệu sau: 

Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (tạ/ha)
	Năm

Vùng
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Hồng
	44,4
	55,2
	56,4

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40,2
	42,3
	46,2

	Cả nước
	36,9
	42,4
	45,9



a) Vẽ biểu đồ thể hiện năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ hãy so sánh năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

III- VÙNG BẮC TRUNG BỘ
Câu 1. Trình bày đặc điểm vị trí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Bắc Trung Bộ.
Câu 2. Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội? Nêu một số biện pháp để khắc phục những khó khăn về điều kiện tự nhiên của vùng.

Câu 3. Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế ở Bắc Trung Bộ?
Câu 4. Cho bảng số liệu sau: 
Bình quân lương thực có hạt của Bắc Trung Bộ và cả nước (kg/người)
	Năm

Vùng
	1995
	1998
	2000
	2002

	Bắc Trung Bộ
	235,5
	251,6
	302,1
	333,7

	Cả nước
	363,1
	407,6
	444,8
	463,6


a) Vẽ biểu đồ thể hiện bình quân lương thực có hạt của Bắc Trung Bộ và cả nước.
b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ và cả nước.

IV - VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Câu 1 Trong phát triển kinh tế- xã hội, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì?
Câu 2 Vì sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cự Nam Trung Bộ?
Câu 3 Tại sao du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng?
Câu 4  Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?
Câu 5

Cho bảng số liệu sau: 
Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 (nghìn tấn)
	Vùng

Hoạt động kinh tế
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải 

Nam Trung Bộ

	Nuôi trồng
	38,8
	27,6

	Khai thác
	153,7
	493,5



a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản của hai vùng trên.

b) So sánh sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Giải thích?

V - VÙNG TÂY NGUYÊN
Câu 1 Trong xây dựng kinh tế- xã hội, Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

Câu 2 Nêu đặc điểm phân bố dân cư Tây nguyên.
Câu 3 Dựa vào hình 29.1 (sgk/tr.106), hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước. Vì sao cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này?

Câu 4  Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?
Câu 5 Cho bảng số liệu sau: 
Diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên (nghìn ha)

	Cây công nghiệp
	2005
	2008

	Tổng số
	230,7
	407,4

	Cà phê
	147,4
	293,9

	Cao su
	52,5
	86,3

	Chè
	15,6
	18,7

	Các cây công nghiệp khác
	15,2
	8,5


     a) Xử lí số liệu. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên qua các năm trên.
     b) Qua biểu đồ và bảng số liệu, nhận xét và giải thích về sự thay đổi qui mô, cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. 

VI - VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Câu 1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ?
Câu 2 Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?
Câu 3  Dựa vào bảng 32.2 (sgk/tr.119), nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ. Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng này?
Câu 4 Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?
Câu 5 Cho bảng số liệu sau: 
Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%)

	Tổng số
	Nông-lâm-ngư nghiệp
	Công nghiệp - 

xây dựng
	Dịch vụ

	100,0
	1,7
	46,7
	51,6


    Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.
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